
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Khoa/ Trung tâm: Khoa Ngoại ngữ Ngày thi:

Phòng thi M.208B

02/10/20

Môn thi: Tiếng Nhật Bản

TT Mã sv Họ đệm GT Ngày sinh Mã đề Ký tên
Điểm

Số Chữ Lớp học Ghi chúTên

1511536015 Lê Thị Thúy1 An 15DTA1ANữ 19/12/1996

1511535866 Nguyễn Minh Khánh2 Hà 15DTA1CNữ 01/08/1997

1511536560 Nguyễn Thị Lệ3 Hằng 15DTA1ANữ 14/07/1997

1511541495 Vy Sỉ4 Hào 15DTA1BNam 02/09/1997

1511536525 Trần Công5 Hậu 15DTA1ANam 16/02/1997

1511538249 Đào Tô Hoàng6 Hiệp 15DTA1ANam 23/05/1997

1511543134 Đinh Minh7 Hoàng 15DTA1BNam 17/08/1997

1511540332 Trần Gia8 Huy 15DTA1ANam 18/09/1997

1511536290 Hồng Vũ Mai9 Khanh 15DTA1ANữ 10/07/1997

1511539891 Trần Gia10 Khánh 15DTA1ANam 20/11/1997

1511536492 Trần Vũ Duy11 Lâm 15DTA1CNam 29/08/1994

1511541221 Nguyễn Thị Hồng12 Liễu 15DTA1BNữ 17/02/1997

1511536439 Đỗ Thị Mỹ13 Linh 15DTA1ANữ 22/05/1997

1600001000 Nguyễn Hoàng14 Long 16DTA1BNam 26/01/1989

1511540763 Cao Hà Ngọc15 Minh 15DTA2ANữ 14/06/1997

1511538561 Hà Nhật16 Minh 15DTA1ANam 20/08/1997

1611538808 Hồ Thị Phương17 Ngân 16DTA1CNữ 06/05/1998

1511540373 Trần Hữu18 Nghĩa 15DTA1ANam 16/12/1997

1511539416 Nguyễn Hoài Mỹ19 Nhi 15DTA1CNữ 16/09/1997

1511539588 Dương Ngọc20 Như 15DTA1ANữ 04/07/1997

1611538627 Nguyễn Cẩm21 Như 16DTA1CNữ 06/01/1997

1600001475 Phan Nguyễn Duy22 Phúc 16DTA1ANam 08/07/1998

1411514153 Đặng Nguyễn Thanh23 Phương 14DTA03Nữ 11/07/1995

1511538240 Võ Thị24 Phượng 15DTA1ANữ 11/06/1996

1511537754 Nguyễn Ngọc Phương25 Thảo 15DTA1ANữ 10/12/1997

1411530016 Nguyễn Thị Phương26 Thảo 14DTA03Nữ 02/12/1996

1600001394 Nguyễn Ngọc Quế27 Trâm 16DTA1ANữ 10/10/1998

1511541543 Thập Minh28 Tuy 15DTA2ANam 28/08/1996

1411514257 Lâm Thị Bích29 Tuyền 14DTA03Nữ 02/09/1996

1511538920 Nguyễn Thanh30 Tuyền 16DTA1ANữ 24/04/1992

1511541838 Nông Thị Thùy31 Vân 15DTA1BNữ 08/05/1997

1511540308 Cao Thiên32 Vũ 15DTA1BNam 18/07/1997



TT Mã sv Họ đệm GT Ngày sinh Mã đề Ký tên
Điểm

Số Chữ Lớp học Ghi chúTên

1411528235 Hồ Thị Hải33 Yến 14DTA03Nữ 08/04/1996

33 sinh viên

Ghi chú

Danh sách gồm:
Số dự thi là: .......... sinh viên
Số vắng thi là: .......... sinh viên

Có ..............số bài thi
Số tờ: ............

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2 Cán bộ coi thi 3

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

-------------------------- -------------------------- --------------------------

cán bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

-------------------------- --------------------------

HỘI ĐỒNG THI

(Ký và ghi rõ họ tên)

--------------------------

Tp HCM, ngày.......tháng...... năm ......


